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Tóm tắt: Nhiều công trình xây dựng trong đô thị, công trình 
liền kề, thường xảy ra những sự cố như lún lệch, nứt tường, có nơi 
sập đổ cả công trình đã được báo chí và các cơ quan quản lý xây 
dựng thông tin và kiểm tra.

Độ sâu đặt móng là một vấn đề quan trọng khi thiết kế xây 
dựng nền móng và xây dựng công trình nhà ở liền kề trong đô 
thị. Có một số công trình lựa chọn độ sâu đặt móng chưa phù hợp 
với điều kiện địa chất, điều kiện thi công, điều kiện công trình lân 
cận nên cũng đã xảy ra, gây ra  một số sự cố công trình bị nứt, 
nghiêng thậm chí sập đổ, gây ảnh hưởng tính mạng, đời sống và 
thiệt hại tài sản, giảm độ bền vững cho một số công trình, mất 
mỹ quan cho đô thị. Kỹ thuật thi công cũng là nguyên nhân gây 
ra sự cố khi xây dựng công trình trong đô thị.

Nghiên cứu này nêu một số nguyên nhân cơ bản thường 
xuyên vi phạm do chưa phù hợp với một số tiêu chuẩn quốc gia  
đã gây cho công trình xây chen trong đô thị xảy ra một số sự cố. 
Để tránh những sự cố xảy ra trong thi công xây dựng thì cần phải 
tuân thủ những tiêu chuẩn và ứng dụng phù hợp, khoa học.

Từ khoá: Móng nông, lún lệch, thi công nhà phố, nứt 
công trình.

Abstract: Many construction projects in urban areas and 
adjacent projects often have incidents such as settlements, wall 

cracks, and in some places the entire building collapses, which 
have been reported and inspected by the press and construction 
management agencies. check.

Foundation depth is an important issue when designing 
foundations and constructing townhouses in urban areas. There 
are some projects that choose a foundation depth that is not 
suitable for geological conditions, construction conditions, and 
neighboring construction conditions, so this has also happened, 
causing a number of incidents of the construction being cracked, 
tilted, or even tilted. collapse, affecting lives and property, reducing 
the sustainability of some projects, and losing the beauty of the 
city.Construction techniques are also the cause of problems when 
constructing projects in urban areas.

This study highlights some basic causes of frequent violations 
due to non-conformity with some national standards that have 
caused a number of incidents in urban construction projects. To 
avoid incidents during construction, it is necessary to comply with 
appropriate and scientific standards and applications.

Keywords: Shallow foundation, subsidence, townhouse 
construction, construction cracks.
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1. Những vấn đề tồn tại về xây dựng chen trong đô thị
Hiện nay đô thị phát triển ngày càng nhanh, nhiều, 

nhưng việc xây dựng công trình nhà ở thường không đồng 
thời, quy mô khác nhau, điều kiện thi công khác, giải pháp 
nền móng cũng khác nhau, diện tích sử dụng xây dựng khác 
nhau, kinh doanh sử dụng khác và chưa quan tâm lẫn nhau 
để tránh những sự cố như lún lệch giữa các công trình liền 
kề, lún không đều, công trình xây sau đào hố móng gây cho 
công trình lân cận xây trước sụp nền, móng lún… trong thời 
gian qua xảy ra nhiều trong các đô thị cũ, không được quy 
hoạch và xây dựng đồng bộ.

Những khu đô thị mới trong các khu quy hoạch mới cũng 
thi công xây dựng không đồng thời cũng xảy ra sự cố lẫn 
nhau như lún không đều, tải trọng sử dụng khác nhau, có 
nhà có tầng hầm, có nhà không có tầng hầm…

Các tiêu chí trong một số quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng 
thông dụng để bảo đảm cho thiết kế, thi công xây dựng chưa 
được áp dụng triệt để như: 

1)	TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn 
thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định thiết kế phải bảo đảm chất 
lượng theo các quy định về các loại tải trọng, hình thức tác 
động, tuổi thọ công trình nhưng hầu hết đều chưa bảo đảm 
điều kiện này. Các loại tải trọng và tác động lên công trình 
chưa đưa vào tính toán như tải trọng của công trình liền kề, 
hoạt tải giao thông lân cận, nhiệt độ môi trường; 

2)	 TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu. 
Trong tiêu chuẩn này quy định về độ sâu và quy trình đào 
đất hố móng và những giải pháp chống sạt sụp đất thành 
hố móng công trình lân cận. Hạ nước ngầm hố móng khi 
đào đất hố móng chưa bảo đảm đúng quy định về chế độ 
chảy của nước ngầm nên tạo ra lún sụp ở các khu vực lân 
cận. Việc hạ mực nước ngầm phải bảo đảm chế độ chảy của 
dòng thấm là chảy tầng nhưng hầu hết đều bơm hút cho 
nhanh nên tạo ra dòng chảy rối, trôi đất và sạt lở nền. Khi 
đào hố móng thì đất nền lân cận chịu ảnh hưởng của tính 

chất nở hông của nền đất, hút hạ mực nước ngầm không 
đúng sẽ trượt dần nền đất và sụp sạt khi không được chống 
giữ thành đất hố móng do tính chất nở hông và sẽ làm cho 
lún nền công trình liền kề.

3)	TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 
toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu. Chất lượng 
của bê tông móng chưa bảo đảm theo như tiêu chuẩn này 
quy định. Thời gian ninh kết của vữa bê tông chưa được quan 
tâm. Chế độ bảo dưỡng bê tông chưa được quan tâm. Chất 
lượng bê tông móng không bảo đảm chất lượng trong thi 
công, nhất là thói quen vuốt bánh ú bê tông mặt móng, khả 
năng chịu lực của kết cấu móng thực tế không đủ như thiết 
kế vì bị giảm khi thi công móng. Kỹ thuật lấp đất hố móng 
cũng không đúng kỹ thuật và quy định độ đầm chặt nên sau 
khi công trình xây dựng xong xuất hiện sự cố; 

4)	TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông – bê tông cốt thép – 
Tiêu chuẩn thiết kế. Móng công trình thường chọn vật liệu 
bê tông cốt thép nhưng cấu tạo chưa đúng theo sơ đồ làm 
việc thực tế của công trình. Liên kết chân cột và bản móng 
chưa phù hợp và kỹ thuật thi công không bảo đảm tính 
đồng nhất của bản móng ở các móng đơn có vuốt bánh ú 
tạo dốc mặt móng. Kết cấu móng thường chưa bảo đảm 
theo tiêu chuẩn này. Nhất là công trình xây chen – móng 
lệch tâm. Kiểm tra chất lượng của bê tông các nhà phố đô 
thị thường xem nhẹ, hầu như không có quy trình bảo đảm 
chất lượng và bảo dưỡng kết cấu công trình;

5)	TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và 
nghiệm thu. Tiêu chuẩn này giới thiệu các tiêu chí kỹ thuật 
và chất lượng để bảo đảm cho việc thi công móng công trình 
theo chu trình “không” bảo đảm an toàn. Đa số các công 
trình xây chen trong đô thị đều không có những quy trình 
kỹ thuật thi công bảo đảm chất lượng, hầu hết chỉ làm theo 
kinh nghiệm chưa được chọn lựa khoa học, an toàn;

6)	TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và 
công trình. Tiêu chuẩn này quy định về việc lựa chọn số liệu 
địa chất để thiết kế nền nhà và công trình theo trạng thái giới 
hạn. Rất nhiều công trình nhà phố chưa áp dụng đủ, đúng 
những quy định trong tiêu chuẩn này cho việc thiết kế và thi 
công nền móng công trình.  

7)	 TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc 
cơ bản về tính toán. Tiêu chuẩn quy định khi thiết kế hay xây 
dựng công trình thì phần nền phải tính đúng theo trạng 
thái giới hạn để bảo đảm chất lượng và tuổi thọ cho công 
trình. Hiện nay hầu hết các nhà phố dạng liên kề chưa 
được tính toán theo trạng thái giới hạn nên sự cố thường 
xảy ra và chất lượng chưa bảo đảm niên hạn sử dụng cho 
công trình; 

8)	TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế. 
Tiêu chuẩn quy định về việc cần phải có những nội dung kỹ 
thuật cần thống nhất cho những nhà liền kề như chiều cao, 
giải pháp nền móng, giải pháp thi công để tránh những khuyết 
điểm gây ra sự cố công trình. Những quy định này hiện nay 

Công trình liền kề thường xảy ra những sự cố như lún lệch,
nứt tường, có khi sụp đổ
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chưa thực hiện đầy đủ, các nhà liên kế xây dựng không đồng 
bộ xảy ra những sự cố như lún không đều, gây ra nghiêng, gây 
ra nứt lẫn nhau.

9)	TCVN 9433:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò 
khoáng sản – phương pháp ảnh điện. Tiêu chuẩn này dùng 
khảo sát nền đất và cấu tạo hay công trình trong nền đất. 
Sử dụng phương pháp khảo sát này sẽ có thông số về nền 
đất và móng của công trình liên kế không ảnh hưởng đến 
việc sử dụng công trình hiện hữu.

10)	 TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. 
Tiêu chuẩn này quy định về các giải pháp công trình về nền 
móng có cọc trong móng. Khi cọc đúc sẵn được ép vào nền 
đất, đất bị nén chặt lẫn nhau hoặc nén sang lân cận liền kề. 
Khi nén sang lân cận liền kề sẽ làm cho móng và nền đất 
công trình lân cận biến dạng, chuyển vị, nhẹ thì nứt nền, 
nặng thì nứt kết cấu và có thể hư hỏng cả tòa nhà. Các công 
trình có nền đất tương đối tốt khi nén cọc đất sẽ trồi lên và 
ép sang lân cận. Hiện nay rất nhiều công trình cứ ép cọc bất 
kể loại địa chất, vừa không an toàn vừa không hiệu quả.  

11)	 QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn trong thi công xây dựng. Quy chuẩn quy định 
các kỹ thuật để bảo đảm an toàn khi thi công công trình 
xây chen trong đô thị. Hầu hết các công trình xảy ra các sự 
cố đều vì không tuân thủ đầy đủ nhưng quy định trong quy 
chuẩn này.

2. Khảo sát, tìm hiểu độ sâu đặt móng của công trình 
lân cận Dflc : Theo các chi tiết như sau:

 

Hình 1. Mặt cắt móng và sơ đồ lực tác động
công trình lân cận liền kề

1) Mặt cắt thể hiện độ sâu móng công trình và công trình 
lân cận. Độ sâu đặt móng rất quan trọng để tránh ảnh hưởng 
gây sự cố lún sụp móng của công trình lân cận khi sử dụng 
móng nông và công trình lân cận cũng sử dụng móng nông. 
Từ điều kiện này để đề xuất giải pháp và tính toán móng.

2) Xác định độ sâu đặt móng của công trình lân cận theo 
TCVN 9433:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản 
– phương pháp ảnh điện sẽ khảo sát được móng công trình 
lân cận. Kết quả khảo sát theo phương pháp này có thể xác 
định được độ sâu móng, loại kết cấu móng, chất lượng móng 
công trình lân cận, điều kiện nước ngầm trong nền, loại đất 
và cấu tạo nền.

           

Hình 2. Mô tả kết quả khảo sát công trình ngầm
bằng khảo sát địa vật lý

3. Tính toán ảnh hưởng công trình lân cận khi thi công 
đào hố móng

 

Hình 3. Sơ đồ lực tác dụng xuống móng

 

Hình 4. Giải pháp thi công hố móng khi có công trình liền kề

 

Hình 5. Giải pháp kết cấu móng đúng tâm an toàn
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Hình 6. Giải pháp kết cấu đề nghị cho móng lệch tâm

1)	 Xác định khoảng cách tới công trình lân cận: Khoảng 
cách ranh đất đào hố móng cho công trình xây dựng có công 
trình liền kế khi thi công tối thiểu RĐ>= 10 cm, tránh va chạm 
vào công trình lân cận khi thi công đào đất h61 móng;

2)	 Xác định độ nở hông khi đào hố móng dần từ nông đến 
sâu đến đáy hố móng của đất nền công trình lân cận để có biện 
pháp chống sạt, đất nền khi có áp lực hông sẽ nở hông và dễ 
gây ra sụt sụp, tùy theo loại đất và trạng thái để có giải pháp xử 
lý, hệ số Poission - của đất thể hiện tính nở hông:

 

Áp lực hông của đất nền tính theo công thức:

 Đất nền sẽ lún do áp lực bên theo công thức (2)

 

Công thức (1) có ý nghĩa như sau:
+	         là áp lực theo phương ngang, phụ thuộc vào áp lực 

p theo phuong đứng và hệ số Poisson của nền đất. Xác định áp 
lực ngang để tính toán kết cấu chống sạt;

+	   là hệ số Poission phụ thuộc vào loại đất và trạng thái 
của đất, xác định bằng thí nghiệm theo công thức: 

+ p áp lực theo phương thẳng đứng;
Công thức (2) có ý nghĩa như sau: Eº là modun biến dạng 

của đất nền. Modun có giá trị càng lớn thì nền càng ổn định, ít 
khi sạt sụp. Khi khảo sát nền đất lân cận sẽ biết giá trị này và làm 

căn cứ để lựa chọn biện pháp thi công đào hố móng. Khi bắt 
đầu đào cần khoan lấy mẫu thí nghiệm xác định hệ số Poisson 
và modun biến dạng Eo để bảo đám an toàn cho công trình.
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4. Phân tích kết quả tính toán
Từ kết quả tính toán trong các bảng và các hình thấy rằng:
1) Ứng suất theo phương ngang ứng với tải trọng tác dụng 

theo phương đứng trên nền công trình lân cận có ảnh hưởng 
đến nền đất lân cận và vách hố móng khi đào móng công trình;

2) Lực truyền xuống móng sẽ có ảnh hưởng đến công 
trình lân cận;

3) Móng có bê tông mặt móng vuốt bánh ú sẽ rất khó 
khăn để thi công vì bê tông phần hình nón không đầm chặt, 
cường độ bê tông không bảo đảm chất lượng;

4) Độ lún theo phương đứng của nền đất càng lớn khi độ 
sâu đặt móng tang và tải trọng  bên tăng;

5) Độ lún theo phương ngang của nền đất tăng khi độ 
sâu móng tăng và tải trọng bên tăng;

6) Độ lún theo phương đứng và theo phương ngang đều 
phụ thuộc vào loại đất và hệ số Poisson của đất.

5. Kết luận và kiến nghị
Khi thiết kế công trình trong đô thị và thi công các công 

trình không đồng thời thì cần có những biện pháp như sau:
1) Phải khảo sát các công trình ngầm và móng công 

trình lân cận liền kề bằng phương pháp ảnh điện theo 
TCVN 9433:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản 
– phương pháp ảnh điện để xác định quy cách, chất lượng 
nền đất và kết cấu móng để tránh ảnh hưởng gây ra hư 
hỏng, sự cố;

2) Không nên thiết kế móng có phần mặt móng vuốt bánh 
ú vì chất lượng bê tông không bảo đảm theo TCVN 5574:2018;

3)	 Khi thiết kế và thi công móng công trình trong đô thị 
xây chen thì phải khảo sát độ nở hông Poisson của đất nền 

và tính toán độ lún theo phương đứng và độ trồi sạt theo 
phương ngang trước khi thi công đào hố móng để có biện 
pháp chống sạt; 

4) Kết cấu chống sạt đất cần đủ độ an toàn chịu áp lực 
đất theo phương ngang;

5) Khi hạ mực nước ngầm trong hố móng phải tính toán 
chế độ chảy của nước ngầm là chế độ “chảy tầng” để tránh 
trôi đất nền lân cận hố móng.
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